
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:           /SCT-XTTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 5  năm 2023
V/v đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ vải thiều và nông 

sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Kính gửi:  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ 
của Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố trong việc kết nối, thúc đẩy tiêu thụ 
vải thiều và các loại nông sản tiêu biểu; vải thiều và nông sản của Hải Dương đã 
được tiêu thụ thuận lợi, tìm kiếm thêm được nhiều đối tác mới. 

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có gần 9.000 ha vải, sản lượng dự kiến khoảng 
61.000 tấn; trong đó, vải sớm đạt khoảng 31.000 tấn; vải thiều chính vụ đạt 
khoảng 30.000 tấn; thời gian thu hoạch vải sớm bắt đầu từ ngày 15/5 đến ngày 
05/6. Vải thiều chính vụ bắt đầu thu hoạch từ ngày 05/6 đến hết tháng 6/2023, tập 
trung trong khoảng từ 10-20/06/2023.

Để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết 
nối tiêu thụ, mở rộng thị trường vải thiều và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của 
tỉnh Hải Dương; Sở Công Thương Hải Dương trân trọng đề nghị Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ một số nội dung sau:

1. Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân tiêu thụ vải 
thiều và nông sản của tỉnh Hải Dương với hệ thống siêu thị, trung tâm thương 
mại, cửa hàng tiện ích, kênh phân phối, doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân 
tiêu thụ  trên địa bàn các tỉnh, thành phố 

2. Hỗ trợ đặt đường link http://sct.haiduong.gov.vn/tin-tuc/thong-tin-vai-
thieu.htm trên Trang thông tin điện tử, Sàn thương mại điện tử của Sở Công 
thương các tỉnh, thành phố. Sở Công Thương Hải Dương xin gửi kèm theo danh 
sách các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh vải thiều và nông sản của 
tỉnh để các doanh nghiệp tiện liên hệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Người liên hệ: Bà Phạm Hồng Huệ
Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Hải Dương)
Điện thoại/Zalo: 0906.181202  E.mail: xttmhd@gmail.com

Sở Công Thương Hải Dương trân trọng đề nghị và rất mong nhận được sự 
quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Quý Sở./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (Để chỉ đạo);
- Lưu: VT, QLTM, XTTM.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hảo

http://sct.haiduong.gov.vn/tin-tuc/thong-tin-vai-thieu.htm
http://sct.haiduong.gov.vn/tin-tuc/thong-tin-vai-thieu.htm
mailto:xttmhd@gmail.com


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
CUNG ỨNG SẢN PHẨM NÔNG SẢN TIÊU BIỂU TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Công văn số     /SCT-XTTM ngày         /5/2023 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương)
STT Tên công ty Địa chỉ Sản phẩm Website Người 

liên hệ
Chức 

vụ Điện thoại Email

1
Công ty chế biến nông 
lâm sản xuất khẩu 
Thanh Hà

Thôn Nhân Lư, xã 
Cẩm Chế, huyện 
Thanh Hà

Vải thiều khô, nông sản khô, hành 
tỏi
Vải thiều tươi sơ chế. Vải thiều 
đông lạnh
Vải thiều đông lạnh IQF (cơm vải 
thiều)
Dứa đông lạnh
Ớt các loại

http://thanhhasafaco.com
Ngô 

Quang 
Thanh

Giám 
đốc 
chi 

nhánh

0912251845
quangthanhsafaco@gmail.co
m/thanhhasafaco-
hn@gmail.com

2 Công ty cổ phần nông 
sản Hưng Việt

Thôn Phúc Tân, xã 
Gia Tân, huyện Gia 
Lộc

Vải thiều tươi, rau tươi, vải thiều 
cấp  đông, hoa quả tươi nongsanhungviet.com

Tăng 
Xuân 

Trường

Chủ 
tịch 0982828607 tangxuantruonghd@gmail.co

m

3 Công ty Cổ phần Ameii 
Việt Nam

1/43 Kim Đồng, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội, 
Việt Nam

Trái cây tươi, trái cây đông lạnh https://ameii.vn
Ngô 
Thu 

Hồng

Giám 
đốc 0912000898 info@ameii.vn

4

Công Ty TNHH Sản 
Xuất - Thương Mại - 
Dịch Vụ Rồng Đỏ - Red 
Dragon Co., Ltd. 
 Rồng Đỏ Hải Dương

Ngã Ba Việt Hồng, 
Huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương

Vải Thiều Thanh Hà Hải Dương, 
trái cây tươi các loại

http://www.reddragon.
vn

Ông 
Mai 

Xuân 
Thìn 

Giám 
Đốc 0972421616 thin@reddragon.vn

5
Xí nghiệp chế biến 
nông sản thực phẩm 
xuất khẩu Hùng Sơn

Thôn Ngọc Hòa, xã 
Vĩnh Hòa, huyện 
Ninh Giang

Gừng, ớt, dưa chuột, cà chua, 
dưa chuột bao tử muối.
Vải thiều đóng lọ, dứa đóng lọ…

http://www.hungsonfoods
.vn/

Chu 
Văn 
Sơn

Giám 
đốc 0934340003 hungsonng@gmail.com

6
Xí nghiệp chế biến 
nông lâm sản xuất khẩu 
Đức Lộc

Khu 8, thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc Rau xanh, vải thiều, nhãn tươi. tmdgialoc.com.vn

Nguyễn 
Văn 
Đàm

Giám 
đốc 0913350310 tmdgialoc@gmail.com

7
Công ty cổ phần thực 
phẩm chế biến Tân 
Hương

Đội 7, thôn  Văn 
Thai,  xã Cẩm Văn, 
huyện Cẩm Giàng

Rau xanh, vải thiều, trái cây tanhuongfoods.com.vn
Nguyễn 

Đức 
Đoàn

Giám 
đốc 0904662002 nstanhuong@gmail.com / du

cdoanhd@gmail.com

http://thanhhasafaco.com/
mailto:quangthanhsafaco@gmail.com/thanhhasafaco-hn@gmail.com
mailto:quangthanhsafaco@gmail.com/thanhhasafaco-hn@gmail.com
mailto:quangthanhsafaco@gmail.com/thanhhasafaco-hn@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5mDiFDHIJu4&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG
mailto:tangxuantruonghd@gmail.com
mailto:tangxuantruonghd@gmail.com
https://ameii.vn/
http://www.reddragon.vn/
http://www.reddragon.vn/
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8 Công ty TNHH Khởi 
Huệ

Xã Thanh Bính, 
huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương

Vài thiều tươi, vải thiều cấp đông, 
vải sấy khô….., trái cây khác  Lê Văn 

Khởi
Giám 
đốc 0976433117 levankhoihadong1973@gmai

l.com

9
Công ty CP chế biến 
nông sản thực phẩm 
xuất khẩu Hải Dương

Số 2 Lê Thanh Nghị, 
TP Hải Dương Ngô đông lạnh  

Nghiêm 
Trọng 
Tuấn

Giám 
đốc 0913256275 nghiemtrongtuannongsanhd

@gmail.com

10
Công ty Cổ phần Giống 
cây trồng - nông sản 
xuất khẩu kiên giang

Phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải 
Dương

Cà rốt, vải, củ cải, bí đỏ, cà chua, 
ớt, bông cải xanh, bắp cải, su 
hào…

http://kiengiangnongsanh
aiduong.com/

Nguyễn 
Mạnh 

Cường

Giám 
đốc 0904486999  

11 Công ty cổ phần bánh 
đậu xanh Hoàng Giang

Cụm công nghiệp 
Cẩm Thượng, khu4 
Cẩm Thượng, thành 
phố Hải Dương

các sản phẩm Bánh đậu xanh 
rồng vàng rongvanghoanggia.com

Đào 
Văn 
Tiến

Giám 
đốc 0913 512 856 info@rongvanghoanggia.co

m

12 Công ty cổ phần Ong 
mật Việt Ý

Khu Bích Động, Tân 
Tiến, Cộng Hòa, 
thành phố Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương.

mật ong, phấn hoa, sáp ong… ongmatviety.com.vn
Nguyễn 

Thị 
Huyền

Giám 
Đốc 0975 638 783 ongmat.viety@gmail.com

13
Công ty TNHH sản xuất 
Thương mại Dịch vụ 
Khánh Thọ

Số 53, đường Yết 
Kiêu, phường Hải 
Tân, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải 
Dương

bánh đa, bún cá rô đồng ăn liền  Bùi Thị 
Khánh

Giám 
Đốc 0904914394 banhdacarodongkhanhtho@

gmail.com

14 Công ty TNHH Garlica  

Số 870 Lê Thanh 
Nghị, Phường Hải 
Tân, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương

Tỏi đen, nước ép, siro, rượu vang 
tỏi đen garlica.com.vn

Nguyễn 
Văn 

Hoản

Giám 
Đốc 0982264718 garlica.vn@gmail.com

15
Công ty cổ phần sản 
xuất và thương mại 
LTH

59 Phan Bội Châu, 
Cẩm Thượng, thành 
phố Hải Dương

Tỏi đen, đông trùng hạ thảo hoangtaman.com
Hoàng 

Văn 
Thịnh

Giám 
Đốc 0963 786 798 hoangtamanlth@gmail.com

16 Công ty TNHH  Gia Bảo 

Km48 quốc lộ 5, 
phường Việt Hòa, 
thành phố Hải 
Dương

bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bột 
đậu đen, bột đậu đỏ, bánh đậu 
xanh vị trà xanh…

www.giabao.com.vn Chị 
Hiền

Phụ 
trách 

thị 
trường

0904 854437 rongvanggiabao@gmail.com

mailto:levankhoihadong1973@gmail.com
mailto:levankhoihadong1973@gmail.com
mailto:nghiemtrongtuannongsanhd@gmail.com
mailto:nghiemtrongtuannongsanhd@gmail.com
mailto:info@rongvanghoanggia.com
mailto:info@rongvanghoanggia.com
mailto:ongmat.viety@gmail.com
mailto:banhdacarodongkhanhtho@gmail.com
mailto:banhdacarodongkhanhtho@gmail.com
mailto:garlica.vn@gmail.com
mailto:hoangtamanlth@gmail.com
http://www.giabao.com.vn/
mailto:rongvanggiabao@gmail.com
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17 Công ty TNHH  Hòa An 

Km52 +200, Quốc lộ 
5A, Cẩm Thượng, 
thành phố Hải 
Dương

bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bột 
đậu đen, bột đậu đỏ, bánh đậu 
xanh vị trà xanh…

www.hoaan.vn
Nguyễn 

Đức 
Hồi

Giám 
đốc

0220 3853 
887

hoaan.banhdauxanh@gmail.
com

18 Công ty TNHH Bánh 
đậu xanh Quê Hương

Ngã 4 Bến Hàn, 
phường Bình Hàn, 
TP Hải Dương

bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bột 
đậu đen, bột đậu đỏ, bánh đậu 
xanh vị trà xanh…  

Nguyễn 
Cảnh 
Thịnh

Giám 
đốc

09090409042
4/082677888

8
info@quehuongjsc.com

19
Công ty CP Thương 
mại Rồng vàng Minh 
Ngọc

Ngã tư Cầu Hàn, khu 
6, phường Cẩm 
Thương, TP Hải 
Dương

bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bột 
đậu đen, bột đậu đỏ, bánh đậu 
xanh vị trà xanh…, bánh gai, bánh 
gấc

rongvangminnhngoc.vn Anh 
Hùng

Giám 
đốc

0903419799/
02203835799

rongvangminhngoc@gmail.c
om

20 Công ty CP  nông  
nghiệp Hữu cơ Fusa

Đường Hồng Quang 
nối dài, khu 10 
phường Bình Hàn, 
TP Hải Dương

Vải, nhãn, ổi, chanh leo, sầu 
riêng, xoài, thanh long tươi. Dứa, 
nhãn đóng lon…
Miến, mì, gạo, các sản phẩm gia 
vị khác  

Nguyễn 
Hữu 
Thức

Giám 
dốc 0868 828 828 thucpc@kimchinh.vn

21 Công ty TNHH Sản 
xuất và Dịch vụ Agrico

24 đường Nguyễn 
Lương Bằng, 
phường.Việt Hòa, 
thành phố Hải 
Dương

Tỏi đen, bún tỏi đen http://vietkiga.com Mr Ánh Giám 
đốc 0972356572 Email: agricovietnam@gmail.

com

22 Công ty TNHH Phương 
Khiêm

Xã Hiệp Sơn, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương

Bột sắn dây, tỏi trắng bóc vỏ, 
rượu tỏi http://phuongkhiem.com

Trần 
Phương 
Khiêm

Giám 
đốc 0904836888 ctphuongkhiem@gmail.com

mailto:info@quehuongjsc.com
mailto:thucpc@kimchinh.vn
http://vietkiga.com/
mailto:hotro@thaiduong.com.vn
mailto:hotro@thaiduong.com.vn
http://phuongkhiem.com/
mailto:ctphuongkhiem@gmail.com
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